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LĨNH VỰC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
1. Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá
	Trình tự thực hiện: 
	- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá quy định khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và nộp hồ sơ đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).
- UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá hoặc từ chối cấp giấy phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 11 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Cách thức thực hiện: 
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);
- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ:


	1. Thành phần hồ sơ: 

- Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác 1c đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá quy định tại khoản 1 và khoản 3 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.
- Bản sao Hợp đồng sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh với doanh nghiệp viễn thông hoặc đại lý được doanh nghiệp viễn thông ủy quyền đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép cung cấp dịch vụ (áp dụng đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá có thiết bị giám sát hành trình tàu cá qua vệ tinh).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết: 
	- 5,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.



	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
	Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1c quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP)

	Lệ phí (nếu có): 
	Theo quy định của Bộ Tài chính 

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm)
	Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác 1c đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá quy định tại khoản 1 và khoản 3 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
	- Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

- Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện;

- Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

- Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.
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BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: ………………………………….…………….………

	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	1. Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân):……...……

Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….………………

	2. Mã số thuế (đối với tổ chức):……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………

Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

	1.4. Số điện thoại liên hệ :………………………………………………………

	1.5. Email :……………………………………………………………………

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	( Trực tiếp        

( Dịch vụ bưu chính      

( Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

( Trực tuyến qua hình thức trực tuyến khác:                        

	3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	( 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	……, ngày….. tháng….. năm…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền

đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)
Họ và tên


BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1c

Áp dụng đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

	( Cấp …..…      ( Sửa đổi, bổ sung cho giấy phép số  ……

Tờ số: …/tổng số tờ của Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác: ………

	1. TÊN CHỦ TÀU CÁ
	

	2. SỐ ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
	

	3. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP (đối với cấp)

	( 1 năm                  ( 2 năm                 ( 3 năm                ( 10 năm                ( Khác:………….

	4. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC BĂNG TẦN QUY HOẠCH CHO PHƯƠNG TIỆN NGHỀ CÁ 

	LOẠI THIẾT BỊ

(MF, HF, VHF)
	TÊN

THIẾT BỊ
	CÔNG SUẤT PHÁT (W)
	DẢI TẦN

HOẠT ĐỘNG

từ. . . .đến . . . (MHz)
	THÔNG TIN 
SỬA ĐỔI,

BỔ SUNG

	
	
	
	
	( Bổ sung               

( Hủy bỏ

( Thay thế cho thiết bị .......................

	
	
	
	
	( Bổ sung               

( Hủy bỏ

( Thay thế cho thiết bị ............................

	
	
	
	
	( Bổ sung               

( Hủy bỏ

( Thay thế cho thiết bị ............................

	
	
	
	
	( Bổ sung               

( Hủy bỏ

( Thay thế cho thiết bị ............................

	5. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ QUA VỆ TINH

	5.1. Tên thiết bị/Hãng sản xuất
	.......................................... / ..........................................

	5.2.  Dải tần số phát đề nghị (MHz)
	từ .................. đến ................... (MHz)

	5.3.  Dải tần số thu đề nghị (MHz)
	từ .................. đến ................... (MHz)

	5.4. Tên vệ tinh liên lạc
	

	5.5. Vị trí quỹ đạo của vệ tinh (o)
	

	5.6. Thông tin sửa đổi, bổ sung
	( Bổ sung       ( Hủy bỏ        ( Thay thế cho thiết bị ....................

	6. CÁC THÔNG TIN KHÁC (nếu có)
	


2. Gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá.

	Trình tự thực hiện: 
	- Trước khi hết hạn ít nhất 30 ngày và tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá 10 năm, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá theo quy định tại khoản 1 Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và nộp hồ sơ đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).
- UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá hoặc từ chối gia hạn giấy phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Cách thức thực hiện: 
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);
- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ:


	1. Thành phần hồ sơ: 

 Bản khai thông tin chung và bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu quy định tại khoản 1 và khoản 6 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết: 
	- 3,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.



	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
	Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1c quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP)

	Lệ phí (nếu có): 
	Theo quy định của Bộ Tài chính 

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm)
	Bản khai thông tin chung và bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định tại khoản 1 và khoản 6 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
	- Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

- Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện;

- Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

- Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: ………………………………….…………….………

	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	3. Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân):……...……

Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….………………

	4. Mã số thuế (đối với tổ chức):……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………

Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

	1.4. Số điện thoại liên hệ :………………………………………………………

	1.5. Email :……………………………………………………………………

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	( Trực tiếp        

( Dịch vụ bưu chính      

( Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

( Trực tuyến qua hình thức trực tuyến khác:

	3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	( 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	……, ngày….. tháng….. năm…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền

đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)
Họ và tên


BẢN KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, GIA HẠN
GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

1. GIA HẠN

	Số giấy phép(1)
	Mẫu giấy phép(2)
	Thời gian

đề nghị gia hạn(3)
	Số giấy phép viễn thông/

Số giấy phép hoạt động báo chí(4)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	


2. CẤP ĐỔI

	Số giấy phép(1)
	Mẫu giấy phép(2)
	Lý do cấp đổi(5)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	…
	
	


Bản khai đề nghị gia hạn, cấp đổi giấy phép

(1). Số giấy phép: kê khai số giấy phép cụ thể đề nghị gia hạn, cấp đổi.

(2). Mẫu giấy phép: là mẫu theo quy định trên giấy phép đã được cấp (ví dụ: Mẫu 1a; Mẫu 1b, Mẫu 1c,...).

(3). Thời gian đề nghị gia hạn: kê khai thời gian gia hạn giấy phép theo năm (01 năm,...) hoặc theo ngày tháng cụ thể (ngày/tháng/năm).

(4). Số giấy phép viễn thông/số giấy phép hoạt động báo chí: kê khai số giấy phép viễn thông/số giấy phép hoạt động báo chí nếu giấy phép viễn thông/giấy phép hoạt động được cấp trước đây có thay đổi.

(5). Ghi lý do/nguyên nhân cấp đổi giấy phép (ví dụ: do giấy phép cũ bị mất, thất lạc, cháy, rách,....).

3. Cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá.

	Trình tự thực hiện: 
	Trường hợp giấy phép giấy bị mất hoặc bị hư hỏng, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá theo quy định tại tại khoản 1 Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và nộp hồ sơ đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

- UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá hoặc từ chối cấp đổi giấy phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Cách thức thực hiện: 
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ:


	1. Thành phần hồ sơ

Bản khai thông tin chung và bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu quy định tại khoản 1 và khoản 6 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết: 
	- 3,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
	Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1h quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP)

	Lệ phí (nếu có): 
	Theo quy định của Bộ Tài chính

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm 
	Bản khai thông tin chung và bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu quy định tại khoản 1 và khoản 6 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
	· Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

· Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện;

· Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

· Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện;

· Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo quy định.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: ………………………………….…………….………

	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	5. Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân):……...……

Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….………………

	6. Mã số thuế (đối với tổ chức):……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………

Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

	1.4. Số điện thoại liên hệ :………………………………………………………

	1.5. Email :……………………………………………………………………

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	( Trực tiếp        

( Dịch vụ bưu chính      

( Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

( Trực tuyến qua hình thức trực tuyến khác:

	3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	( 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	……, ngày….. tháng….. năm…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền

đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)
Họ và tên


BẢN KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, GIA HẠN
GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

1. GIA HẠN

	Số giấy phép(1)
	Mẫu giấy phép(2)
	Thời gian

đề nghị gia hạn(3)
	Số giấy phép viễn thông/

Số giấy phép hoạt động báo chí(4)

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	


2. CẤP ĐỔI

	Số giấy phép(1)
	Mẫu giấy phép(2)
	Lý do cấp đổi(5)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	…
	
	


Bản khai đề nghị gia hạn, cấp đổi giấy phép

(1). Số giấy phép: kê khai số giấy phép cụ thể đề nghị gia hạn, cấp đổi.

(2). Mẫu giấy phép: là mẫu theo quy định trên giấy phép đã được cấp (ví dụ: Mẫu 1a; Mẫu 1b, Mẫu 1c,...).

(3). Thời gian đề nghị gia hạn: kê khai thời gian gia hạn giấy phép theo năm (01 năm,...) hoặc theo ngày tháng cụ thể (ngày/tháng/năm).

(4). Số giấy phép viễn thông/số giấy phép hoạt động báo chí: kê khai số giấy phép viễn thông/số giấy phép hoạt động báo chí nếu giấy phép viễn thông/giấy phép hoạt động được cấp trước đây có thay đổi.

(5). Ghi lý do/nguyên nhân cấp đổi giấy phép (ví dụ: do giấy phép cũ bị mất, thất lạc, cháy, rách,....).

4. Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

	Trình tự thực hiện: 
	- Khi giấy phép còn hiệu lực, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong giấy phép (trừ thời hạn sử dụng) thì phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá theo quy định tại khoản 1 Mục III Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và nộp hồ sơ đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).
- UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá hoặc từ chối sửa đổi, bổ sung giấy phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 11 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Cách thức thực hiện: 
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ:


	1. Thành phần hồ sơ: 

- Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác 1c đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá quy định tại khoản 1 và khoản 3 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết: 
	- 5,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
	Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1c quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP)

	Lệ phí (nếu có): 
	Theo quy định của Bộ Tài chính 

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm) 
	Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá theo Mẫu 1c quy định tại khoản 1 và khoản 3 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
	- Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

- Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện;

- Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

- Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: ………………………………….…………….………

	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	7. Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân):……...……

Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….………………

	8. Mã số thuế (đối với tổ chức):……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………

Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

	1.4. Số điện thoại liên hệ :………………………………………………………

	1.5. Email :……………………………………………………………………

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	( Trực tiếp        

( Dịch vụ bưu chính      

( Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

( Trực tuyến qua hình thức trực tuyến khác:               

	3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	( 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	……, ngày….. tháng….. năm…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền

đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)
Họ và tên


BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1c

Áp dụng đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

	( Cấp …..…      ( Sửa đổi, bổ sung cho giấy phép số  ……

Tờ số: …/tổng số tờ của Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác: ………

	1. TÊN CHỦ TÀU CÁ
	

	2. SỐ ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
	

	3. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP (đối với cấp)

	( 1 năm                  ( 2 năm                 ( 3 năm                ( 10 năm                ( Khác:………….

	4. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC BĂNG TẦN QUY HOẠCH CHO PHƯƠNG TIỆN NGHỀ CÁ 

	LOẠI THIẾT BỊ

(MF, HF, VHF)
	TÊN

THIẾT BỊ
	CÔNG SUẤT PHÁT (W)
	DẢI TẦN

HOẠT ĐỘNG

từ. . . .đến . . . (MHz)
	THÔNG TIN 
SỬA ĐỔI,

BỔ SUNG

	
	
	
	
	( Bổ sung               

( Hủy bỏ

( Thay thế cho thiết bị .......................

	
	
	
	
	( Bổ sung               

( Hủy bỏ

( Thay thế cho thiết bị ............................

	
	
	
	
	( Bổ sung               

( Hủy bỏ

( Thay thế cho thiết bị ............................

	
	
	
	
	( Bổ sung               

( Hủy bỏ

( Thay thế cho thiết bị ............................

	5. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ QUA VỆ TINH

	5.1. Tên thiết bị/Hãng sản xuất
	.......................................... / ..........................................

	5.2.  Dải tần số phát đề nghị (MHz)
	từ .................. đến ................... (MHz)

	5.3.  Dải tần số thu đề nghị (MHz)
	từ .................. đến ................... (MHz)

	5.4. Tên vệ tinh liên lạc
	

	5.5. Vị trí quỹ đạo của vệ tinh (o)
	

	5.6. Thông tin sửa đổi, bổ sung
	( Bổ sung       ( Hủy bỏ        ( Thay thế cho thiết bị ....................

	6. CÁC THÔNG TIN KHÁC (nếu có)
	


5. Cấp giấy phép sử dụng tần số và đài vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư

	Trình tự thực hiện: 
	- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư theo quy định tại khoản 1 Mục IV Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và nộp hồ sơ đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

- UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư hoặc từ chối cấp giấy phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 11 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. 


	Cách thức thực hiện: 
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ:


	1. Thành phần hồ sơ: 

- Bản khai thông tin chung và Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác 1b đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư quy định tại khoản 1 và khoản 2 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP;

- Bản sao Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư hoặc thông tin liên quan đến Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư theo quy định của nước sở tại của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép;

- Người nước ngoài đề nghị cấp giấy phép đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư được phép nộp bản sao Hộ chiếu còn thời hạn và phải xuất trình bản chính khi nhận giấy phép.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


	Thời hạn giải quyết: 
	5,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
	Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1b quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP)

	Phí, lệ phí 
	Theo quy định của Bộ Tài chính

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm 
	- Bản khai thông tin chung và Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư 1b quy định tại khoản 1 và khoản 2 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


	- Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

- Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện;

- Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

- Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện;

- Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư có Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư theo quy định.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: ………………………………….…………….………

	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	9. Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân):……...……

Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….………………

	10. Mã số thuế (đối với tổ chức):……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………

Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

	1.4. Số điện thoại liên hệ :………………………………………………………

	1.5. Email :……………………………………………………………………

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	( Trực tiếp        

( Dịch vụ bưu chính      

( Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

( Trực tuyến qua hình thức trực tuyến khác:

	3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	( 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	……, ngày….. tháng….. năm…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền

đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)
Họ và tên


BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1b

Áp dụng đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư

	( Cấp             ( Sửa đổi, bổ sung cho giấy phép số …………..

Tờ số: ………/tổng số tờ của Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác: …



	1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
	( Vô tuyến điện nghiệp dư       ( Vô tuyến điện nghiệp dư qua vệ tinh

	2. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP (đối với cấp)

	( 1 năm                  ( 2 năm                 ( 3 năm                ( 10 năm                 ( Khác:……………….

	3. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN  

	3.1. Tên thiết bị/Hãng sản xuất 
	

	3.2. Thông số kỹ thuật 
	Băng tần hoặc tần số (kHz/MHz)
	Phương thức phát/
 Kiểu điều chế
	Công suất phát

(W)

	Các dải tần số của thiết bị
	
	
	

	Các dải tần số/tần số đề nghị 
	
	
	

	3.3. Địa điểm đặt thiết bị
	

	3.4. Vệ tinh liên lạc (đối với vô tuyến điện nghiệp dư qua vệ tinh)
	Tên vệ tinh:
	Quỹ đạo:…………..

	4. HÔ HIỆU ĐỀ NGHỊ (nếu có)
	

	5. ĐÀI LIÊN LẠC
	

	6. CHỨNG CHỈ 

	6.1. Loại
	

	6.2. Ngày cấp 
	
	6.3. Ngày hết hiệu lực
	

	7. CÁC THÔNG TIN KHÁC (nếu có) 
	

	8. ĐỐI VỚI KHAI THÁC VIÊN VÔ TUYẾN ĐIỆN NGHIỆP DƯ LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

	Xác nhận của tổ chức được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư đối với chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư nước ngoài của khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư đến từ những nước chưa ký thoả thuận công nhận lẫn nhau về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư với Việt Nam. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của tổ chức)

Họ và tên


6. Gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư

	Trình tự thực hiện: 
	- Trước khi hết hạn ít nhất 30 ngày và tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá 10 năm, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư theo quy định tại khoản 1 Mục V Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và nộp hồ sơ đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

- UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư hoặc từ chối gia hạn giấy phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. 

	Cách thức thực hiện:
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ:


	1. Thành phần hồ sơ: 

- Bản khai thông tin chung và bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu quy định tại khoản 1 và khoản 6 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết: 
	3,5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
	Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1b quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP)

	Phí, lệ phí (nếu có): 
	Theo quy định của Bộ Tài chính

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm 
	Bản khai thông tin chung và bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định tại khoản 1 và khoản 6 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


	- Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

- Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện;

- Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

- Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện;

-  Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: ………………………………….…………….………

	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	11. Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân):……...……

Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….………………

	12. Mã số thuế (đối với tổ chức):……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………

Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

	1.4. Số điện thoại liên hệ :………………………………………………………

	1.5. Email :……………………………………………………………………

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	( Trực tiếp        

( Dịch vụ bưu chính      

( Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

( Trực tuyến qua hình thức trực tuyến khác:

	3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	( 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	……, ngày….. tháng….. năm…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền

đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)
Họ và tên


BẢN KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, GIA HẠN
GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

1. GIA HẠN

	Số giấy phép(1)
	Mẫu giấy phép(2)
	Thời gian

đề nghị gia hạn(3)
	Số giấy phép viễn thông/

Số giấy phép hoạt động báo chí(4)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	


2. CẤP ĐỔI

	Số giấy phép(1)
	Mẫu giấy phép(2)
	Lý do cấp đổi(5)

	
	
	

	…
	
	


Bản khai đề nghị gia hạn, cấp đổi giấy phép

(1). Số giấy phép: kê khai số giấy phép cụ thể đề nghị gia hạn, cấp đổi.

(2). Mẫu giấy phép: là mẫu theo quy định trên giấy phép đã được cấp (ví dụ: Mẫu 1a; Mẫu 1b, Mẫu 1c,...).

(3). Thời gian đề nghị gia hạn: kê khai thời gian gia hạn giấy phép theo năm (01 năm,...) hoặc theo ngày tháng cụ thể (ngày/tháng/năm).

(4). Số giấy phép viễn thông/số giấy phép hoạt động báo chí: kê khai số giấy phép viễn thông/số giấy phép hoạt động báo chí nếu giấy phép viễn thông/giấy phép hoạt động được cấp trước đây có thay đổi.

(5). Ghi lý do/nguyên nhân cấp đổi giấy phép (ví dụ: do giấy phép cũ bị mất, thất lạc, cháy, rách,....).

7. Cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư

	Trình tự thực hiện: 
	Trường hợp giấy phép giấy bị mất hoặc bị hư hỏng, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư theo quy định tại tại khoản 1 Mục V Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và nộp hồ sơ đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

- UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với vô tuyến điện nghiệp dư hoặc từ chối cấp đổi giấy phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Cách thức thực hiện: 
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ:


	1. Thành phần hồ sơ

Bản khai thông tin chung và bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu quy định tại khoản 1 và khoản 6 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết: 
	- 3,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
	Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1h quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP)

	Lệ phí (nếu có): 
	Theo quy định của Bộ Tài chính

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm 
	Bản khai thông tin chung và bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu quy định tại khoản 1 và khoản 6 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
	· Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

· Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện;

· Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

· Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện;

· Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo quy định.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: ………………………………….…………….………

	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	13. Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân):……...……

Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….………………

	14. Mã số thuế (đối với tổ chức):……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………

Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

	1.4. Số điện thoại liên hệ :………………………………………………………

	1.5. Email :……………………………………………………………………

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	( Trực tiếp        

( Dịch vụ bưu chính      

( Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

( Trực tuyến qua hình thức trực tuyến khác:

	3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	( 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	……, ngày….. tháng….. năm…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền

đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)
Họ và tên


BẢN KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, GIA HẠN
GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

1. GIA HẠN

	Số giấy phép(1)
	Mẫu giấy phép(2)
	Thời gian

đề nghị gia hạn(3)
	Số giấy phép viễn thông/

Số giấy phép hoạt động báo chí(4)

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	


2. CẤP ĐỔI

	Số giấy phép(1)
	Mẫu giấy phép(2)
	Lý do cấp đổi(5)


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	…
	
	


Bản khai đề nghị gia hạn, cấp đổi giấy phép

(1). Số giấy phép: kê khai số giấy phép cụ thể đề nghị gia hạn, cấp đổi.

(2). Mẫu giấy phép: là mẫu theo quy định trên giấy phép đã được cấp (ví dụ: Mẫu 1a; Mẫu 1b, Mẫu 1c,...).

(3). Thời gian đề nghị gia hạn: kê khai thời gian gia hạn giấy phép theo năm (01 năm,...) hoặc theo ngày tháng cụ thể (ngày/tháng/năm).

(4). Số giấy phép viễn thông/số giấy phép hoạt động báo chí: kê khai số giấy phép viễn thông/số giấy phép hoạt động báo chí nếu giấy phép viễn thông/giấy phép hoạt động được cấp trước đây có thay đổi.

(5). Ghi lý do/nguyên nhân cấp đổi giấy phép (ví dụ: do giấy phép cũ bị mất, thất lạc, cháy, rách,....).

8. Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư

	Trình tự thực hiện: 
	- Khi giấy phép còn hiệu lực, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong giấy phép (trừ thời hạn sử dụng) thì phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư theo quy định tại khoản 1 Mục VI Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và nộp hồ sơ đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

- UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư hoặc từ chối sửa đổi, bổ sung giấy phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 11 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Cách thức thực hiện: 
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ:


	1. Thành phần hồ sơ:

- Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác 1b đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư quy định tại khoản 1 và khoản 2 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết: 
	11 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.



	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
	Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1b quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP).

	Phí, lệ phí (nếu có): 
	Theo quy định của Bộ Tài chính

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm 
	Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư 1b quy định tại khoản 1 và khoản 2 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


	- Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

- Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện;

- Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

- Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện;

-  Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: ………………………………….…………….………

	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	15. Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân):……...……

Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….………………

	16. Mã số thuế (đối với tổ chức):……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………

Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

	1.4. Số điện thoại liên hệ :………………………………………………………

	1.5. Email :……………………………………………………………………

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	( Trực tiếp        

( Dịch vụ bưu chính      

( Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

( Trực tuyến qua hình thức trực tuyến khác:

	3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	( 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	……, ngày….. tháng….. năm…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền

đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)
Họ và tên


BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1b

Áp dụng đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư

	( Cấp             ( Sửa đổi, bổ sung cho giấy phép số …………..

Tờ số: ………/tổng số tờ của Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác: …



	1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
	( Vô tuyến điện nghiệp dư       ( Vô tuyến điện nghiệp dư qua vệ tinh

	2. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP (đối với cấp)

	( 1 năm                  ( 2 năm                 ( 3 năm                ( 10 năm                 ( Khác:……………….

	3. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN  

	3.1. Tên thiết bị/Hãng sản xuất 
	

	3.2. Thông số kỹ thuật 
	Băng tần hoặc tần số (kHz/MHz)
	Phương thức phát/
 Kiểu điều chế
	Công suất phát

(W)

	Các dải tần số của thiết bị
	
	
	

	Các dải tần số/tần số đề nghị 
	
	
	

	3.3. Địa điểm đặt thiết bị
	

	3.4. Vệ tinh liên lạc (đối với vô tuyến điện nghiệp dư qua vệ tinh)
	Tên vệ tinh:
	Quỹ đạo:…………..

	4. HÔ HIỆU ĐỀ NGHỊ (nếu có)
	

	5. ĐÀI LIÊN LẠC
	

	6. CHỨNG CHỈ 

	6.1. Loại
	

	6.2. Ngày cấp 
	
	6.3. Ngày hết hiệu lực
	

	7. CÁC THÔNG TIN KHÁC (nếu có) 
	

	8. ĐỐI VỚI KHAI THÁC VIÊN VÔ TUYẾN ĐIỆN NGHIỆP DƯ LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

	Xác nhận của tổ chức được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư đối với chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư nước ngoài của khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư đến từ những nước chưa ký thoả thuận công nhận lẫn nhau về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư với Việt Nam. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của tổ chức)

Họ và tên


9. Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế)  

	Trình tự thực hiện: 
	- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế) theo quy định tại khoản 1 Mục VII Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và nộp hồ sơ đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

- UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế) hoặc từ chối cấp giấy phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 11 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Cách thức thực hiện: 
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ: 
	1. Thành phần hồ sơ: 
- Bản khai thông tin chung và Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác 1h đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế) quy định tại khoản 1 và khoản 4 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP;

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết: 
	- 5,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.



	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
	Tổ chức, cá  nhân trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1h quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP)

	Lệ phí (nếu có): 
	Theo quy định của Bộ Tài chính

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm)
	Bản khai thông tin chung và Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác 1h đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế) quy định tại khoản 1 và khoản 4 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
	· Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

· Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện;

· Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

· Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện;

· Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo quy định.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: ………………………………….…………….………

	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	17. Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân):……...……

Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….………………

	18. Mã số thuế (đối với tổ chức):……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………

Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

	1.4. Số điện thoại liên hệ :………………………………………………………

	1.5. Email :……………………………………………………………………

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	( Trực tiếp        

( Dịch vụ bưu chính      

( Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

( Trực tuyến qua hình thức trực tuyến khác:

	3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	( 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	……, ngày….. tháng….. năm…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền

đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)
Họ và tên


BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1h
Áp dụng đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế)

( Cấp            ( Sửa đổi, bổ sung cho giấy phép số  …………..

Tờ số: ……/tổng số tờ của Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác: …………..

	

	1. TÊN CHỦ TÀU
	

	2. TÊN TÀU
	

	3. SỐ GỌI CHỌN (nếu có)
	

	4. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP (đối với cấp)

	( 1 năm                  ( 2 năm                 ( 3 năm            ( 10 năm                     

(  Khác:……………….

	5. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐẶT TRÊN TÀU

	LOẠI

THIẾT BỊ

(MF, HF, VHF,…)
	TÊN

THIẾT BỊ
	CÔNG SUẤT PHÁT (W)
	DẢI TẦN

HOẠT ĐỘNG

từ. . . .đến.. . .

(kHz/MHz)
	PHƯƠNG THỨC PHÁT
	THÔNG TIN SỬA ĐỔI,

BỔ SUNG

	
	
	
	
	
	( Bổ sung    

( Hủy bỏ

( Thay thế cho thiết bị ……….

	
	
	
	
	
	( Bổ sung    

( Hủy bỏ

( Thay thế cho thiết bị ……….

	
	
	
	
	
	( Bổ sung    

( Hủy bỏ

( Thay thế cho thiết bị ……….

	
	
	
	
	
	( Bổ sung    

( Hủy bỏ

( Thay thế cho thiết bị ……….


10. Gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế)
	Trình tự thực hiện: 
	- Trước khi hết hạn ít nhất 30 ngày và tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá 10 năm, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế) theo quy định tại tại khoản 1 Mục VIII Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và nộp hồ sơ đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

- UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế) hoặc từ chối gia hạn giấy phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Cách thức thực hiện: 
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ:


	1. Thành phần hồ sơ

Bản khai thông tin chung và bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu quy định tại khoản 1 và khoản 6 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết: 
	- 3,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
	Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1h quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP)

	Lệ phí (nếu có): 
	Theo quy định của Bộ Tài chính

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm 
	Bản khai thông tin chung và bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu quy định tại khoản 1 và khoản 6 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
	· Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

· Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện;

· Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

· Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện;

· Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo quy định.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: ………………………………….…………….………

	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	19. Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân):……...……

Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….………………

	20. Mã số thuế (đối với tổ chức):……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………

Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

	1.4. Số điện thoại liên hệ :………………………………………………………

	1.5. Email :……………………………………………………………………

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	( Trực tiếp        

( Dịch vụ bưu chính      

( Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

( Trực tuyến qua hình thức trực tuyến khác:

	3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	( 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	……, ngày….. tháng….. năm…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền

đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)
Họ và tên


BẢN KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, GIA HẠN
GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

1. GIA HẠN

	Số giấy phép(1)
	Mẫu giấy phép(2)
	Thời gian

đề nghị gia hạn(3)
	Số giấy phép viễn thông/

Số giấy phép hoạt động báo chí(4)

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	


2. CẤP ĐỔI

	Số giấy phép(1)
	Mẫu giấy phép(2)
	Lý do cấp đổi(5)

	
	
	

	
	
	

	…
	
	


Bản khai đề nghị gia hạn, cấp đổi giấy phép

(1). Số giấy phép: kê khai số giấy phép cụ thể đề nghị gia hạn, cấp đổi.

(2). Mẫu giấy phép: là mẫu theo quy định trên giấy phép đã được cấp (ví dụ: Mẫu 1a; Mẫu 1b, Mẫu 1c,...).

(3). Thời gian đề nghị gia hạn: kê khai thời gian gia hạn giấy phép theo năm (01 năm,...) hoặc theo ngày tháng cụ thể (ngày/tháng/năm).

(4). Số giấy phép viễn thông/số giấy phép hoạt động báo chí: kê khai số giấy phép viễn thông/số giấy phép hoạt động báo chí nếu giấy phép viễn thông/giấy phép hoạt động được cấp trước đây có thay đổi.

(5). Ghi lý do/nguyên nhân cấp đổi giấy phép (ví dụ: do giấy phép cũ bị mất, thất lạc, cháy, rách,....).

11. Cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế)
	Trình tự thực hiện: 
	Trường hợp giấy phép giấy bị mất hoặc bị hư hỏng, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế) theo quy định tại tại khoản 1 Mục VIII Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và nộp hồ sơ đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

- UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế) hoặc từ chối cấp đổi giấy phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Cách thức thực hiện: 
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ:


	1. Thành phần hồ sơ

Bản khai thông tin chung và bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu quy định tại khoản 1 và khoản 6 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết: 
	- 3,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
	Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1h quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP)

	Lệ phí (nếu có): 
	Theo quy định của Bộ Tài chính

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm 
	Bản khai thông tin chung và bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu quy định tại khoản 1 và khoản 6 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
	· Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

· Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện;

· Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

· Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện;

· Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo quy định.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: ………………………………….…………….………

	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	21. Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân):……...……

Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….………………

	22. Mã số thuế (đối với tổ chức):……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………

Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

	1.4. Số điện thoại liên hệ :………………………………………………………

	1.5. Email :……………………………………………………………………

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	( Trực tiếp        

( Dịch vụ bưu chính      

( Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

( Trực tuyến qua hình thức trực tuyến khác:

	3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	( 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	……, ngày….. tháng….. năm…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền

đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)
Họ và tên


BẢN KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, GIA HẠN
GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

1. GIA HẠN

	Số giấy phép(1)
	Mẫu giấy phép(2)
	Thời gian

đề nghị gia hạn(3)
	Số giấy phép viễn thông/

Số giấy phép hoạt động báo chí(4)

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	


2. CẤP ĐỔI

	Số giấy phép(1)
	Mẫu giấy phép(2)
	Lý do cấp đổi(5)

	
	
	

	
	
	

	…
	
	


Bản khai đề nghị gia hạn, cấp đổi giấy phép

(1). Số giấy phép: kê khai số giấy phép cụ thể đề nghị gia hạn, cấp đổi.

(2). Mẫu giấy phép: là mẫu theo quy định trên giấy phép đã được cấp (ví dụ: Mẫu 1a; Mẫu 1b, Mẫu 1c,...).

(3). Thời gian đề nghị gia hạn: kê khai thời gian gia hạn giấy phép theo năm (01 năm,...) hoặc theo ngày tháng cụ thể (ngày/tháng/năm).

(4). Số giấy phép viễn thông/số giấy phép hoạt động báo chí: kê khai số giấy phép viễn thông/số giấy phép hoạt động báo chí nếu giấy phép viễn thông/giấy phép hoạt động được cấp trước đây có thay đổi.

(5). Ghi lý do/nguyên nhân cấp đổi giấy phép (ví dụ: do giấy phép cũ bị mất, thất lạc, cháy, rách,....).

12. Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế)
	Trình tự thực hiện: 
	- Khi giấy phép còn hiệu lực, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong giấy phép (trừ thời hạn sử dụng) thì phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế) theo quy định tại khoản 1 Mục IX Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và nộp hồ sơ đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

- UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế) hoặc từ chối sửa đổi, bổ sung giấy phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 11 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Cách thức thực hiện: 
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ:


	1. Thành phần hồ sơ: 

- Bản khai thông tin chung và Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác 1h đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế) quy định tại khoản 1 và khoản 4 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết: 
	- 5,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
	Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền)

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1h quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP).

	Lệ phí (nếu có): 
	Theo quy định của Bộ Tài chính

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm 
	Bản khai thông tin chung và Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác 1h đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế) quy định tại khoản 1 và khoản 4 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
	· Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm.

· Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện.

· Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

· Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

· Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo quy định.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: ………………………………….…………….………

	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	23. Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân):……...……

Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….………………

	24. Mã số thuế (đối với tổ chức):……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………

Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

	1.4. Số điện thoại liên hệ :………………………………………………………

	1.5. Email :……………………………………………………………………

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	( Trực tiếp        

( Dịch vụ bưu chính      

( Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

( Trực tuyến qua hình thức trực tuyến khác:

	3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	( 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	……, ngày….. tháng….. năm…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền

đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)
Họ và tên


BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1h
Áp dụng đối với đài tàu (trừ đài tàu hoạt động tuyến quốc tế)

( Cấp            ( Sửa đổi, bổ sung cho giấy phép số  …………..

Tờ số: ……/tổng số tờ của Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác: …………..

	

	1. TÊN CHỦ TÀU
	

	2. TÊN TÀU
	

	3. SỐ GỌI CHỌN (nếu có)
	

	4. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP (đối với cấp)

	( 1 năm                  ( 2 năm                 ( 3 năm            ( 10 năm                       (  Khác:……………….

	5. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐẶT TRÊN TÀU

	LOẠI

THIẾT BỊ

(MF, HF, VHF,…)
	TÊN

THIẾT BỊ
	CÔNG SUẤT PHÁT (W)
	DẢI TẦN

HOẠT ĐỘNG

từ. . . .đến.. . .

(kHz/MHz)
	PHƯƠNG THỨC PHÁT
	THÔNG TIN SỬA ĐỔI,

BỔ SUNG

	
	
	
	
	
	( Bổ sung    

( Hủy bỏ

( Thay thế cho thiết bị ……….

	
	
	
	
	
	( Bổ sung    

( Hủy bỏ

( Thay thế cho thiết bị ……….

	
	
	
	
	
	( Bổ sung    

( Hủy bỏ

( Thay thế cho thiết bị ……….

	
	
	
	
	
	( Bổ sung    

( Hủy bỏ

( Thay thế cho thiết bị ……….


13. Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ

	Trình tự thực hiện: 
	- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ theo quy định tại khoản 1 Mục X Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và nộp hồ sơ đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

- UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ hoặc từ chối cấp giấy phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 22 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Cách thức thực hiện: 
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);
- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần hồ sơ; số lượng hồ sơ: 
	1. Thành phần hồ sơ: 
- Bản khai thông tin chung và Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác 1g2 đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ quy định tại khoản 1 và khoản 5 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP;

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết: 
	- 11 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
	Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1g2 quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP).

	Lệ phí (nếu có): 
	Theo quy định của Bộ Tài chính

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm 
	Bản khai thông tin chung và Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác 1g2 đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ quy định tại khoản 1 và khoản 5 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
	- Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

- Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện;

- Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

- Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: ………………………………….…………….………

	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	1.Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân):……...……

Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….………………

	2.Mã số thuế (đối với tổ chức):……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………

Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

	1.4. Số điện thoại liên hệ :………………………………………………………

	1.5. Email :……………………………………………………………………

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	( Trực tiếp        

( Dịch vụ bưu chính      

( Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

( Trực tuyến qua hình thức trực tuyến khác:

	3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	( 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	……, ngày….. tháng….. năm…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền

đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)
Họ và tên


BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1g2

Áp dụng đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ

( Cấp             ( Sửa đổi, bổ sung cho giấy phép số  …………..

Tờ số: ……………/tổng số tờ của Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác: ………….

	1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG


	( Liên lạc nội bộ 

( Điều hành sản xuất

( Bảo vệ

( Liên lạc trong nhà hàng, khách sạn

( Khác:…………….

	2. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP (đối với cấp)

	( 1 năm                  ( 2 năm                 ( 3 năm               ( 10 năm                  (  Khác:……………………….

	3. TỔNG SỐ THIẾT BỊ
	

	4. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG
	Địa chỉ 
	

	
	Vị trí (tọa độ)
	Kinh độ:  ……………….E
	Vĩ độ: ………………N

	5. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN 

	5.1. Tên thiết bị/Hãng sản xuất
	
	
	

	5.2. Các mức công suất phát (W)
	
	
	

	5.3. Ký hiệu phát xạ 
	
	
	

	5.4. Dải tần thiết bị (MHz)
	
	
	

	5.5. Độ cao sử dụng tối đa so với mặt đất (m)
	
	
	

	5.6. Thông tin sửa đổi, bổ sung
	( Bổ sung           

( Hủy bỏ  

( Thay thế cho thiết bị………………..                              
	( Bổ sung           

( Hủy bỏ  

( Thay thế cho thiết bị………………..                              
	( Bổ sung           

( Hủy bỏ  

( Thay thế cho thiết bị………………..                              

	6. TẦN SỐ ĐỀ NGHỊ (nếu có)
	

	7.  CÁC THÔNG TIN KHÁC (nếu có)
	


14. Gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ

	Trình tự thực hiện: 
	- Trước khi hết hạn ít nhất 30 ngày và tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá 10 năm, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ theo quy định tại khoản 1 Mục XI Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và nộp hồ sơ đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).
- UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ hoặc từ chối gia hạn giấy phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Cách thức thực hiện: 
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);
- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ:


	1. Thành phần hồ sơ

Bản khai thông tin chung và bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu quy định tại khoản 1 và khoản 6 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết: 
	-07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.


	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
	Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1g2 quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP)

	Lệ phí (nếu có): 
	Theo quy định của Bộ Tài chính

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm)
	Bản khai thông tin chung và bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu quy định tại khoản 1 và khoản 6 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
	- Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

- Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện;

- Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

- Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: ………………………………….…………….………

	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	3.Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân):……...……

Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….………………

	4. Mã số thuế (đối với tổ chức):……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………

Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

	1.4. Số điện thoại liên hệ :………………………………………………………

	1.5. Email :……………………………………………………………………

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	( Trực tiếp        

( Dịch vụ bưu chính      

( Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

( Trực tuyến qua hình thức trực tuyến khác:

	3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	( 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	……, ngày….. tháng….. năm…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền

đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)
Họ và tên


BẢN KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, GIA HẠN
GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

1. GIA HẠN

	Số giấy phép(1)
	Mẫu giấy phép(2)
	Thời gian

đề nghị gia hạn(3)
	Số giấy phép viễn thông/

Số giấy phép hoạt động báo chí(4)

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	


2. CẤP ĐỔI

	Số giấy phép(1)
	Mẫu giấy phép(2)
	Lý do cấp đổi(5)

	
	
	

	
	
	

	…
	
	


Bản khai đề nghị gia hạn, cấp đổi giấy phép

(1). Số giấy phép: kê khai số giấy phép cụ thể đề nghị gia hạn, cấp đổi.

(2). Mẫu giấy phép: là mẫu theo quy định trên giấy phép đã được cấp (ví dụ: Mẫu 1a; Mẫu 1b, Mẫu 1c,...).

(3). Thời gian đề nghị gia hạn: kê khai thời gian gia hạn giấy phép theo năm (01 năm,...) hoặc theo ngày tháng cụ thể (ngày/tháng/năm).

(4). Số giấy phép viễn thông/số giấy phép hoạt động báo chí: kê khai số giấy phép viễn thông/số giấy phép hoạt động báo chí nếu giấy phép viễn thông/giấy phép hoạt động được cấp trước đây có thay đổi.

(5). Ghi lý do/nguyên nhân cấp đổi giấy phép (ví dụ: do giấy phép cũ bị mất, thất lạc, cháy, rách,....).

15. Cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ

	Trình tự thực hiện: 
	Trường hợp giấy phép giấy bị mất hoặc bị hư hỏng, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ theo quy định tại tại khoản 1 Mục XI Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và nộp hồ sơ đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

- UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) cấp đổi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ hoặc từ chối cấp đổi giấy phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Cách thức thực hiện: 
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ:


	1. Thành phần hồ sơ

Bản khai thông tin chung và bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu quy định tại khoản 1 và khoản 6 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết: 
	07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
	Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1h quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP)

	Lệ phí (nếu có): 
	Theo quy định của Bộ Tài chính

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm 
	Bản khai thông tin chung và bản khai đề nghị cấp đổi, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu quy định tại khoản 1 và khoản 6 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
	· Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

· Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện;

· Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

· Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện;

· Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo quy định.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: ………………………………….…………….………

	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	1.Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân):……...……

Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….………………

	2.Mã số thuế (đối với tổ chức):……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………

Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

	1.4. Số điện thoại liên hệ :………………………………………………………

	1.5. Email :……………………………………………………………………

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	( Trực tiếp        

( Dịch vụ bưu chính      

( Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

( Trực tuyến qua hình thức trực tuyến khác:

	3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	( 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	……, ngày….. tháng….. năm…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền

đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)
Họ và tên


BẢN KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, GIA HẠN
GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

1. GIA HẠN

	Số giấy phép(1)
	Mẫu giấy phép(2)
	Thời gian

đề nghị gia hạn(3)
	Số giấy phép viễn thông/

Số giấy phép hoạt động báo chí(4)

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	


2. CẤP ĐỔI

	Số giấy phép(1)
	Mẫu giấy phép(2)
	Lý do cấp đổi(5)

	
	
	

	
	
	

	…
	
	


Bản khai đề nghị gia hạn, cấp đổi giấy phép

(1). Số giấy phép: kê khai số giấy phép cụ thể đề nghị gia hạn, cấp đổi.

(2). Mẫu giấy phép: là mẫu theo quy định trên giấy phép đã được cấp (ví dụ: Mẫu 1a; Mẫu 1b, Mẫu 1c,...).

(3). Thời gian đề nghị gia hạn: kê khai thời gian gia hạn giấy phép theo năm (01 năm,...) hoặc theo ngày tháng cụ thể (ngày/tháng/năm).

(4). Số giấy phép viễn thông/số giấy phép hoạt động báo chí: kê khai số giấy phép viễn thông/số giấy phép hoạt động báo chí nếu giấy phép viễn thông/giấy phép hoạt động được cấp trước đây có thay đổi.

(5). Ghi lý do/nguyên nhân cấp đổi giấy phép (ví dụ: do giấy phép cũ bị mất, thất lạc, cháy, rách,....).

16. Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ

	Trình tự thực hiện: 
	- Khi giấy phép còn hiệu lực, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong giấy phép (trừ thời hạn sử dụng) thì phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ theo quy định tại khoản 1 Mục XII Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và nộp hồ sơ đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

- UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ hoặc từ chối sửa đổi, bổ sung giấy phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 22 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

	Cách thức thực hiện: 
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ:


	1. Thành phần hồ sơ: 
- Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác 1g2 đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ quy định tại khoản 1 và khoản 5 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết: 
	- 11 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
	Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1g2 quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP )

	Lệ phí (nếu có): 
	Theo quy định của Bộ Tài chính

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm
	Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác 1g2 đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ quy định tại khoản 1 và khoản 5 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
	· Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

· Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện;

· Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

· Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện và Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: ………………………………….…………….………

	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	25. Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân):……...……

Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….………………

	26. Mã số thuế (đối với tổ chức):……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………

Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

	1.4. Số điện thoại liên hệ :………………………………………………………

	1.5. Email :……………………………………………………………………

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	( Trực tiếp        

( Dịch vụ bưu chính      

( Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

( Trực tuyến qua hình thức trực tuyến khác:

	3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	( 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:

4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.

4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	……, ngày….. tháng….. năm…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền

đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)
Họ và tên


BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1g2

Áp dụng đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ

( Cấp             ( Sửa đổi, bổ sung cho giấy phép số  …………..

Tờ số: ……………/tổng số tờ của Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác: ………….

	1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG


	( Liên lạc nội bộ 

( Điều hành sản xuất

( Bảo vệ

( Liên lạc trong nhà hàng, khách sạn

( Khác:…………….

	2. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP (đối với cấp)

	( 1 năm                  ( 2 năm                 ( 3 năm               ( 10 năm                  (  Khác:……………………….

	3. TỔNG SỐ THIẾT BỊ
	

	4. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG
	Địa chỉ 
	

	
	Vị trí (tọa độ)
	Kinh độ:  ……………….E
	Vĩ độ: ………………N

	5. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN 

	5.1. Tên thiết bị/Hãng sản xuất
	
	
	

	5.2. Các mức công suất phát (W)
	
	
	

	5.3. Ký hiệu phát xạ 
	
	
	

	5.4. Dải tần thiết bị (MHz)
	
	
	

	5.5. Độ cao sử dụng tối đa so với mặt đất (m)
	
	
	

	5.6. Thông tin sửa đổi, bổ sung
	( Bổ sung           

( Hủy bỏ  

( Thay thế cho thiết bị………………..                              
	( Bổ sung           

( Hủy bỏ  

( Thay thế cho thiết bị………………..                              
	( Bổ sung           

( Hủy bỏ  

( Thay thế cho thiết bị………………..                              

	8. TẦN SỐ ĐỀ NGHỊ (nếu có)
	

	9.  CÁC THÔNG TIN KHÁC (nếu có)
	


17. Cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư

	Trình tự thực hiện
	1. Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) hoặc nộp theo hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.
2. UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định về thành phần hồ sơ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) thông báo, hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tổ chức đánh giá, xác minh thực tế các điều kiện quy định tại khoản 2 Phụ lục II.2 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư theo Mẫu 03 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định  số 133/2025/NĐ-CP hoặc từ chối cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư và nêu rõ lý do.

4. Kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư được gửi tới tổ chức qua một trong các phương thức sau: trả kết quả qua đường bưu chính hoặc trả trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) hoặc trả theo hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

	Cách thức thực hiện
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ


	1. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy công nhận theo Mẫu 01 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP;

- Báo cáo thuyết minh đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 Phụ lục II.2 theo Mẫu 02 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP;

- Bộ câu hỏi thi lý thuyết vô tuyến điện nghiệp dư.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết
	10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.



	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
	Tổ chức trong nước

	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền)


	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
	Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư (Mẫu 03 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP)

	Phí, lệ phí (nếu có)
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm)
	- Văn bản đề nghị cấp giấy công nhận theo Mẫu 01 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP;

- Báo cáo thuyết minh đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 Phụ lục II.2 theo Mẫu 02 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
	Tổ chức được công nhận là tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư khi đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có đài vô tuyến điện nghiệp dư được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đảm bảo đáp ứng yêu cầu thi thực hành của người dự thi với loại chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư tương ứng.
2. Có bộ câu hỏi thi lý thuyết vô tuyến điện nghiệp dư phù hợp với cơ cấu bài thi lý thuyết theo quy định tại khoản 4 Phụ lục II.2 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.
3. Yêu cầu đối với người tham gia hoạt động tổ chức thi vô tuyến điện nghiệp dư:
a) Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành vô tuyến điện, điện tử, viễn thông hoặc tương đương;
b) Có chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cao hơn người dự thi; hoặc
Có chứng chỉ cùng bậc với người dự thi nhưng phải trải qua ít nhất 01 năm khai thác đài vô tuyến điện nghiệp dư kể từ ngày chấm thi trở về trước; hoặc
Đã trải qua ít nhất 01 năm làm nghề điện báo (có khả năng nhận bằng tai và gửi bằng tay các bản tin dưới dạng mã Móc-xơ quốc tế thông qua máy thu phát vô tuyến điện).

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. 


Mẫu 01: Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư

	TÊN TỔ CHỨC
_________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

	Số: …….……

V/v đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư
	...., ngày …. tháng … năm …


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh…

Tên tổ chức: ……………………………………………. ................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………..………….

Điện thoại: …………….…. Fax: …………..……….. Website:.....................................

Giấy phép/Quyết định thành lập số ………………...……Ngày cấp:..............................

Cơ quan cấp:.....................................................................................................................

Họ và tên người đứng đầu tổ chức:...................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................

Số CMND/CCCD:..........................................................................................................

 ……..(1) …..… đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh…. cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp ..(2)………………………………….…

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung văn bản đề nghị, hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo gồm:
- Báo cáo thuyết minh các điều kiện đảm bảo cho hoạt động cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư;

- Bộ câu hỏi thi lý thuyết vô tuyến điện nghiệp dư.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, ….
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền 

và đóng dấu/chữ ký số của tổ chức)


Hướng dẫn:

(1): Ghi tên của tổ chức đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư.

(2): Ghi cấp độ chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư đề nghị cấp.
Mẫu 02: Mẫu báo cáo thuyết minh các điều kiện đảm bảo cho hoạt động cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư

	TÊN TỔ CHỨC
________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

	Số: …………
	.., ngày …. tháng … năm …


BÁO CÁO
Thuyết minh các điều kiện đảm bảo cho hoạt động cấp chứng chỉ 

vô tuyến điện nghiệp dư cấp …(1)….

__________

……………(2)……… xin báo cáo thực trạng các điều kiện đảm bảo cho hoạt động cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư  cấp …(3)…. như sau:
I. Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị: đài vô tuyến điện nghiệp dư kèm theo số giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

II. Bộ câu hỏi thi lý thuyết vô tuyến điện nghiệp dư

Hồ sơ bao gồm:

- Quyết định ban hành Bộ câu hỏi thi lý thuyết vô tuyến điện nghiệp dư của người đứng đầu tổ chức;

- Bộ câu hỏi thi lý thuyết vô tuyến điện nghiệp dư.

III. Người tham gia hoạt động tổ chức thi vô tuyến điện nghiệp dư (4) 

	TT
	Họ và tên
	Trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ
	Chứng chỉ 

vô tuyến điện nghiệp dư 
	Kinh nghiệm làm nghề 

điện báo/Kinh nghiệm 

khai thác đài vô tuyến điện nghiệp dư

	1
	 
	 
	 
	

	…
	 
	 
	 
	


	Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, …….
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền 

và đóng dấu/chữ ký số của tổ chức)


Hướng dẫn:

(1) và (3): Ghi cấp độ chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư đề nghị cấp.

(2): Ghi tên của tổ chức đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư.

(4): Đối với từng người tham gia hoạt động tổ chức thi vô tuyến điện nghiệp dư phải nộp kèm theo hồ sơ gồm bản sao hợp pháp các tài liệu sau:
-  Bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành vô tuyến điện, điện tử, viễn thông hoặc các ngành tương đương;

- Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư hoặc giấy tờ thể hiện là người đã trải qua ít nhất 1 năm làm nghề điện báo (có khả năng nhận bằng tai và gửi bằng tay các bản tin dưới dạng mã Móc-xơ quốc tế thông qua máy thu phát vô tuyến điện). 

18. Cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư

	Trình tự thực hiện
	1. Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) hoặc nộp theo hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.
2. UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định về thành phần hồ sơ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) thông báo, hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

3. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư theo Mẫu 04 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP hoặc từ chối cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư và nêu rõ lý do. 

4. Kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư được gửi tới tổ chức qua một trong các phương thức sau: trả kết quả qua đường bưu chính hoặc trả trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) hoặc trả theo hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

	Cách thức thực hiện
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ


	1. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư theo Mẫu 05 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết
	05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.



	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
	Tổ chức trong nước

	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền)


	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
	Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư (Mẫu 04 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP).

	Phí, lệ phí (nếu có)
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm)
	Văn bản đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư theo Mẫu 05 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.



	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. 


Mẫu 05: Mẫu văn bản đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư

	TÊN TỔ CHỨC
_________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

	Số: ………..…

V/v đề nghị cấp đổi giấy 
công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư
	..., ngày …. tháng … năm …


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh….

Tên tổ chức: ………………………………………..………………………...…………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………….…………………………..………

Điện thoại: ……………….; Fax: ……………………………; Website:......................

Giấy phép/Quyết định thành lập số………………..………..... Ngày cấp:....................

Cơ quan cấp:....................................................................................................................

Họ và tên người đứng đầu tổ chức:……………..….……………………….…………

Địa chỉ:..........................................................................................................................

Số CMND/CCCD:........................................................................................................

……(1)……… đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh…. cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư số ……(2)….... ngày cấp…………

Thông tin đề nghị thay đổi (3):…………………………………………..

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung văn bản đề nghị, hồ sơ kèm theo.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, …….
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền

và đóng dấu/chữ ký số của tổ chức)


Hướng dẫn:

(1): Ghi tên của tổ chức đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư.

(2): Ghi số giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư đề nghị cấp đổi.

(3) Ghi thông tin đề nghị thay đổi trên giấy công nhận đối với trường hợp tổ chức có sự thay đổi thông tin.

19. Cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

	Trình tự thực hiện
	1. Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) hoặc theo hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.
2. UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định về thành phần hồ sơ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) thông báo, hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tổ chức đánh giá, xác minh thực tế các điều kiện quy định tại khoản 2 Phụ lục II.3 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo Mẫu 08 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP hoặc từ chối cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải và nêu rõ lý do.

4. Kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được gửi tới tổ chức qua một trong các phương thức sau: trả kết quả qua đường bưu chính hoặc trả trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền).

	Cách thức thực hiện
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);
- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ


	1. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo Mẫu 06 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP;
- Báo cáo thuyết minh đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 Phụ lục II.3 theo Mẫu 07 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP;
- Chương trình đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải đã được tổ chức phê duyệt.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết
	10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.



	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
	Tổ chức trong nước

	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền)


	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
	Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp hàng hải (Mẫu 08 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP)

	Phí, lệ phí (nếu có)
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm)
	- Văn bản đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo Mẫu 06 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP;

- Báo cáo thuyết minh đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 Phụ lục II.3 theo Mẫu 07 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
	1. Yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy gồm:
a) Phòng học tiêu chuẩn có trang thiết bị cần thiết cho việc giảng dạy;
b) Thiết bị thực hành tối thiểu 01 máy cho 04 học viên đối với hệ thống thiết bị đầu cuối mô phỏng, 01 máy cho 02 học viên đối với hệ thống mô phỏng trên máy vi tính;
c) Thiết bị thực hành phải có khả năng mô phỏng các thiết bị sau: máy thu phát MF/HF có trực canh DSC, điện thoại và NBDP; phao EPIRB 406MHz; thiết bị phát đáp tín hiệu ra-đa tìm kiếm cứu nạn SART hoặc thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn AIS-SART; thiết bị có khả năng thu EGC; núm báo động cấp cứu đối với các thiết bị huấn luyện hoặc thiết bị mô phỏng VHF-DSC, HF/MF-DSC, Inmarsat-C hoặc hệ thống liên lạc vệ tinh quỹ đạo thấp Iridium; máy thu NAVTEX; máy thu phát VHF có chức năng thoại và DSC, kết hợp với máy thu trực canh DSC kênh 70; máy VHF cầm tay hai chiều; Inmarsat-C hoặc hệ thống liên lạc vệ tinh quỹ đạo thấp Iridium; các thiết bị cần thiết khác theo yêu cầu của Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển năm 1974 và các sửa đổi (SOLAS 74 và các sửa đổi).
2. Yêu cầu về tài liệu giảng dạy gồm:
a) Giáo trình vô tuyến điện viên hàng hải đối với mỗi loại hình đào tạo;
b) Giáo trình hướng dẫn khai thác thiết bị GMDSS đối với mỗi loại hình đào tạo;
c) Danh bạ các đài duyên hải (ITU list of Coast Stations, Amiralty list of Radio Signal – vol.1, vol.5 …);
d) Danh bạ đài tàu (ITU list of Ship Stations);
đ) Danh bạ các đài vô tuyến xác định và các trạm làm nghiệp vụ đặc biệt;
e) Thể lệ vô tuyến điện của Liên minh Viễn thông quốc tế;
g) Sổ tay tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải quốc tế (IAMSAR);
h) Tài liệu hướng dẫn ghi nhật ký GMDSS;
i) Tài liệu tham khảo của Tổ chức Hàng hải quốc tế và các tài liệu tham khảo cần thiết khác.
3. Yêu cầu về chương trình đào tạo:
Chương trình và nội dung của các khóa đào tạo phải phù hợp với chương trình mẫu hiện hành của Tổ chức Hàng hải quốc tế.
4. Yêu cầu đối với giảng viên tham gia giảng dạy:
Giảng viên tham gia giảng dạy phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành vô tuyến điện, điện tử, viễn thông, điều khiển tàu biển hoặc hàng hải;
b) Có trình độ ngoại ngữ phù hợp với chương trình đào tạo;
c) Có chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải phù hợp với chương trình đào tạo (chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải của giáo viên phải có hạng cao hơn hoặc bằng hạng mà giáo viên tham gia giảng dạy) hoặc đã tham gia đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải hạng tương đương từ 03 năm trở lên.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. 


Mẫu 06: Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải 
	TÊN TỔ CHỨC
________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

	Số :…….....

V/v đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
	..., ngày …. tháng …. năm ....


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh….
Tên tổ chức: ...................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................
Điện thoại:.............................; Fax:.............................; Website:..................................

Địa chỉ phân hiệu/địa điểm đào tạo khác (nếu có): ………………..……….………

Giấy phép/Quyết định thành lập số:............................... Ngày cấp: ………….….....

Cơ quan cấp: ...........................................................................................................
Họ và tên người đứng đầu tổ chức:…………………………….…….………...……

Địa chỉ:......................................................................................................................

Số CMND/CCCD:....................................................................................................

………….…(1)…..…….… đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh…. cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải hạng…………..(2)…………………………………………………...…

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung văn bản đề nghị, hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo gồm:
- Báo cáo thuyết minh các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải;

- Chương trình đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải của tổ chức.

	Nơi nhận:
- Như trên;
-..................
- Lưu: VT, ......
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền

và đóng dấu/chữ ký số của tổ chức)



Hướng dẫn:

(1): Ghi tên của tổ chức đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.
(2): Ghi hạng chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải đề nghị cấp.   
Mẫu 07: Mẫu báo cáo thuyết minh các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

	TÊN TỔ CHỨC
_______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

	Số: ………….
	….., ngày …. tháng … năm …


BÁO CÁO
Thuyết minh các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo, 

cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải(1)
_____________

I. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu giảng dạy

1. Địa điểm đào tạo:………………………..

2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy

a) Cơ sở vật chất

- Số phòng học lý thuyết

- Số phòng học thực hành

b) Trang thiết bị giảng dạy

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 
	 


3. Tài liệu giảng dạy: liệt kê chi tiết các tài liệu dùng để giảng dạy

II. Chương trình đào tạo

Một chương trình bao gồm:

- Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu tổ chức;

- Chương trình đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải chi tiết gửi kèm theo hồ sơ.

III. Giảng viên tham gia giảng dạy (2)

	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
	Trình độ ngoại ngữ
	Chứng chỉ 

vô tuyến điện viên hàng hải
	Kinh nghiệm 

tham gia đào tạo

 vô tuyến điện viên hàng hải

	1
	 
	 
	 
	 
	

	…
	 
	 
	 
	 
	

	Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, …….
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền 

và đóng dấu/chữ ký số của tổ chức)


Hướng dẫn:
(1) Nếu tổ chức có nhiều chi nhánh thì phải lập báo cáo riêng cho từng chi nhánh.

(2) Đối với mỗi giảng viên phải nộp kèm theo hồ sơ gồm bản sao hợp pháp các tài liệu sau:

- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động;

- Văn bằng đào tạo chuyên môn;

- Chứng chỉ ngoại ngữ;

- Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải phù hợp với chương trình tham gia đào tạo hoặc các giấy tờ chứng minh đã tham gia đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải hạng tương đương từ 03 năm trở lên.

20. Cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

	Trình tự thực hiện
	1. Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải đến UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) hoặc nộp theo hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.
2. UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định về thành phần hồ sơ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) thông báo, hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

3. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo Mẫu 09 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP hoặc từ chối cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải và nêu rõ lý do.

4. Kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện hàng hải được gửi tới tổ chức qua một trong các phương thức sau: trả kết quả qua đường bưu chính hoặc trả trực tiếp tại UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền) hoặc trả theo hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

	Cách thức thực hiện
	Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền);
- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	Thành phần, số lượng hồ sơ


	1. Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện hàng hải theo Mẫu 10 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	Thời hạn giải quyết
	05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.



	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
	Tổ chức trong nước

	Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
	UBND thành phố Hải Phòng/Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (nếu được ủy quyền)


	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
	Giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp hàng hải (Mẫu 09 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP)

	Phí, lệ phí (nếu có)
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm)
	Văn bản đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện hàng hải theo Mẫu 10 Phụ lục II.5 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.



	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;

- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. 


Mẫu 10: Mẫu văn bản đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

	TÊN TỔ CHỨC
________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

	Số :…………….....

V/v đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
	...., ngày … tháng … năm ...


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh….

Tên tổ chức: .................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................
Điện thoại:.........................; Fax:...................................; Website:..............................

Địa chỉ phân hiệu/địa điểm đào tạo khác (nếu có): …………..………………..…

Giấy phép/Quyết định thành lập số:.......................... Ngày cấp…………………….

Cơ quan cấp: ................................................................................................................
Họ và tên người đứng đầu tổ chức: ………………..…………..……………….……

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Số CMND/CCCD:........................................................................................................

………..(1)…………. đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh…. cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải số ….(2)………… cấp ngày……

Thông tin đề nghị thay đổi (3):……………………………………………………

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung văn bản đề nghị, hồ sơ kèm theo.

	Nơi nhận:
- Như trên;
-..................
- Lưu: VT, ......
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền 

và đóng dấu/chữ ký số của tổ chức)



Hướng dẫn:

(1): Ghi tên của tổ chức đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.

(2): Ghi số giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải đề nghị cấp đổi.

(3) Ghi thông tin đề nghị thay đổi trên giấy công nhận đối với trường hợp tổ chức có sự thay đổi thông tin.

Số:





Số:





Số:





Số:





Số:





Số:





Số:





Số:





Số:





Số:





Số:





Số:





Số:





Số:





Số:





Số:








